
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 57 3033 SSD độ III + Sa thành  ÂĐ

1 2 61 5005 SSD độ II- III

1 3 33 0020 NXTC 12 tuần

2 4 62 ĐT UBT 10cm

2 5 48 ĐT UXTC 16 tuần

2 6 47 3013 UXTC 12 tuần

3 7 50 303 UXTC 14 tuần/ thiếu máu

3 8 44 2002 UXTC 14 tuần / VMC

3 9 45 2012 UXTC 14 tuần

5 10 50 3003 UXTC 12 tuần

5 11 40 2002 UXTC 16 tuần

5 12 49 3003 UXTC 14 tuần

5 13 39 2022 UXTC 16 tuần

18 14 61 5014 SSD độ III + U hạ vị 8 cm

18 15 50 2012 CIN 3

18 16 27 ĐT NXTC 8cm

6 17 0

16 18 0

1 1 84 3003 SSD III

1 2 79 4014 SSD III

1 3 31 0100 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

2 4 84 10007 SSD III

2 5 76 120012 SSD III + Sa trực tràng

2 6 25 ĐT NXTC 14 tuần

3 7 85 4004 UBT 12cm

M.LOAN + B.HẢI + HỒ HOA

M.LOAN + HỒ HOA + SB.THUẬN

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.VY

BS KHOA UTPK

TRINH + SB. BA + SB.LIÊM

KIỀU DUNG + MỸ NHI + HẢO.TTSSD

KIỀU DUNG + MỸ NHI + DŨ

MỸ NHI + DŨ + SB.HIẾU

B.HẢI + M.LOAN + HỒ HOA

H.HIỆP + THẠCH.NT + SB.ÂN

Q.TUẤN + H.MINH + SB.CÔNG

Q.TUẤN + H.MINH + SB.CÔNG

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

THU HÀ 2 + B.MAI + SB.CƯỜNG

THU HÀ 2 + B.MAI + SB.CƯỜNG

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.PHƯƠNG 1

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.PHƯƠNG 1

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.PHƯƠNG 1

H.HIỆP + THẠCH.NT + SB.ÂN

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HẢO.TTSSD

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

PHAN NGA + NG.TRANG + SB.TUẤT

THU HÀ 2 + B.MAI + SB.CƯỜNG

Bóc NX, KTSD;nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP, SHA

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA, may cơ nâng HM

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC + 2PP

Từ ngày 14/12/2009 đến ngày 20/12/2009 (Tuần4)

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ  KHOAN

NGUYỄN THỊ  LUẬN

NGUYỄN THỊ  XĂNG

LÊ THỊ CHÙM

NGUYỄN THỊ  TRANG

LƯU THỊ HOA

TRẦN THỊ VƯƠN

TRẦN THỊ  THÁI 

NGUYỄN HỒNG VĂN QUÂN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ  CHÍN 

PHAẠM THỊ  HOÀNG OANH

PHAN KIM HOÀNG

PHẠM THỊ  NHUNG

LÊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ  CÀ

ĐINH THỊ  HỒNG KHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

HÀ THỊ HƠN

HỒ THỊ  YẾN

ĐÀO THỊ  TÚY

NGUYỄN THỊ  NĂM

NGÔ THỤC BĂNG

ĐỖ THỊ THU PHƯỢNG

PHẠM THỊ  NGUYỆT

11962

11005

11258

11204

11187

11003

11170

SHC

11160

11287

10997

10989

10218

10538

11092

10954

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10959

10385

11028

10952

PM

Ngày: 14/12/2009 

Ngày: 15/12/2009 

10981

11581

11322

10971



3 8 44 2012 UXTC 14 tuần

3 9 36 2012 NXTC 14 tuần/VMC

5 10 52 2002 UXTC 

5 11 41 3013 UXTC 16 tuần

5 12 41 4014 UXTC 14 tuần

5 13 32 2002 UXTC 14 tuần

18 14 44 2012 UXTC 14 tuần/VMC

18 15 43 2002 UXTC 14 tuần

18 16 28 1001 UBT (P) 12cm

6 17 32 1001 Bướu đặc vú (P)

6 18 25 0000 Thay đổi sợi bọc vú (P)

7 19 23 0000 Bướu sợi  tuyến vú (T)

16 20 0

1 1 66 2002 SSD III

1 2 55 0000 SSD II-III

1 3 31 1001 UBT 2 bên /VMC

2 4 66 7017 SSD II -III

2 5 54 1001 UXTC 13 tuần

2 6 50 3013 UXTC 13 tuần

3 7 80 7007 U hạ vị 

3 8 54 100110 UBT (P) 8cm

3 9 40 2012 NXTC 14 tuần

5 10 54 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 46 2012 UXTC 18 tuần

5 12 44 3003 UXTC 16 tuần

5 13 40 1011 NXTC 10cm

18 14 55 6006 UBT (P) 5cm

18 15 41 1001 UXTC 16cm + UBT 10cm

18 16 27 0000 NXTC 14 tuần

16 17 0

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

THĂNG.BM + SB. MUỘI+ SB.TUYẾN

H.THẮM + TRÍ 1 + SB.LUYẾN

NGỌC HẢI + N.QUANG + SB.BÌNH

NGỌC HẢI + N.QUANG + SB.BÌNH

M.THU + B.CHI + SB.THỦY

M.THU + B.CHI + SB.THỦY

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

D.MINH + LỆ CHI + SB.MY

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.PHƯƠNG 2

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.PHƯƠNG 2

BÁ + H.THẮM + TRÍ 1

H.THẮM + TRÍ 1 + SB.LUYẾN

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

KIM CHI + SB.CÚC + SB.DOANH

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

CHTRUNG + KLOAN2+ SB.NƯƠNG

TÔ NGUYỆT+ M.HẠNH 2+ SB.HIỀN

TÔ NGUYỆT+ M.HẠNH 2+ SB.HIỀN

HỒ PHƯỢNG + YÊN + SB.PHÚC

HỒ PHƯỢNG + YÊN + SB.PHÚC

HỒ PHƯỢNG + YÊN + SB.PHÚC

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.VY

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.VY

CHTRUNG + KLOAN2+ SB.NƯƠNG

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC + 2PP

Boc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ , SHA

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Bóc u , KTSD

Bóc u

Bóc trọn bướu

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD; nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

TRƯƠNG THỊ  THANH THÚY

HUỲNH NGỌC PHƯỢNG

TRỊNH THỊ  SÂM

LÊ THỊ THỦY

PHẠM MINH THƯ

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ  LÂM

TRẦN THỊ KHANH

VÕ THANH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ  HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ  MÙI

HUỲNH BẠCH LOAN

BN SẢN A

LÊ THỊ  VỌNG

PHẠM THỊ  VIẾNG

MAI THỊ  NGỌC MAI

MẠC GÁI

NGUYỄN THỊ  BA

DƯƠNG THỊ  PHƯƠNG HOA

NGÔ THỊ TUYẾT MAI

HỒ THỊ HẬU

LÊ THỊ  BÍCH HUYỀN

NGUYỄN T. KIM TUYẾN

LẠI T. KIM HƯƠNG

HOÀNG THỊ  LỊCH

NGUYỄN THỊ  TRANG ĐÀI

LÊ THỊ  NỞ

NGUYỄN THỊ  THANH TUYÊN

NGUYỄN THỊ  TƯ

LÊ THỊ  NGỌC HUYỀN

11316

11067

11061

11109

11244

11236

11064

11134

11280

11202

11298

11151

11129

11839

11837

11836

11203

11238

11265

11056

11108

11114

12128

11198

10987

11043

11047

Thứ: TƯ 
Ngày: 16/12/2009 

Ngày: 17/12/2009 



1 1 41 3022 CTC gđ IA 1

1 2 43 2032 UXTC 12 tuần

1 3 34 3063 NXTC 14 tuần

2 4 74 9009 SSD III

2 5 40 1011 u hạ vị 12cm

3 6 40 1014 UXTC 24 tuần /VMC

3 7 41 2022 Polype lòng TC 10 tuần

3 8 34 1001 NXTC 14 tuần

5 9 57 4004 UBT 5cm

5 10 48 4024 UXTC 8 tuần + UBT(P) 5cm

5 11 25 0000 NXTC 12 tuần

18 12 59 3003 SSD I/ VMC treo TC

18 14 27 2002 NXTC 14 tuần

18 15 47 ĐT UXTC 14 tuần

6 15 40 2012 Bướu đặc 2 vú 

6 16 34 2002 Bướu đặc vú (P)

6 17 27 0000 Bướu sợi  tuyến vú (T)

16 18 0

1 1 77 2002 SSD III

1 2 69 7007 SSD III

2 3 73 6006 SSD III

2 4 51 4004 UXTC 12 tuần + UBT

2 5 26 0000 UBT 10cm

3 6 49 2002 UXTC 14 tuần

3 7 41 2012 UXTC 16 tuần

3 8 39 3013 NXTC 14 tuần

5 9 44 1021 UXTC 16 tuần

5 10 44 1011 UXTC 14 tuần/ VMC TNTC

5 11 38 2002 NXTC 14 tuần

5 12 42 ĐT NXTC 14 tuần

NAM ANH + LÊ DIỆP + SB.DUYÊN

V.THÀNH + TRINH + SB.VÂN

V.THÀNH + TRINH + SB.VÂN

N ĐIỆP1 + TR.THẢO + SB.HẠNH

N ĐIỆP1 + TR.THẢO + SB.HẠNH

TR.HẠNH + THIÊN TRANG + SB.TRÂN

TR.HẠNH + THIÊN TRANG + SB.TRÂN

TR.HẠNH + THIÊN TRANG + SB.TRÂN

NAM ANH + LÊ DIỆP + SB.DUYÊN

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

HOA1(S)+ B. PHƯỢNG(C)+2SB.TUYỀN,OANH

THU THỦY + H.TUẤN + THU NGUYỆT

THU THỦY + H.TUẤN + THU NGUYỆT

MỸ Ý + N ĐIỆP1 + TR.THẢO

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.TRÚC 2

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.TRÚC 2

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

BS KHOA UTPK

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + SB.SON

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + SB.SON

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.TRÚC 2

VIỆT THANH + Q.THANH + DIỄM TUYẾT

HÀ + DIỄM TUYẾT + SB.HOA

HÀ + DIỄM TUYẾT + SB.HOA

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC chừa 2PP

Cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Cắt  HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Bóc trọn bướu

Bóc trọn bướu

Bóc trọn bướu

Mổ lấy thai

Cắt TC Ngã ÂĐ, SHA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Cắt  HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

PHẠM KIM VIỀN

NGUYỄN THỊ  PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU

ĐỒNG THỊ  LỆ DUNG

VÕ THỊ HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU

PHẠM THỊ  LẺ

TRẦN THỊ  LÂU

NGÔ THỊ  BIỂU

TRẦN THỊ NGỌC MINH

NGUYỄN THỊ  XUÂN CHIỀU

NGÔ THỊ  VÀNG

NGUYỄN HUỲNH CÁT TIÊN

NGUYỄN THỊ  LIỄU

VÕ THỊ KIM TRI

NGUYỄN THỊ THƯ

ĐOÀN THỊ HUỲNH NHƯ

BN SẢN A

TÂN NGỌC THÚY

TRIỆU TUYẾT MAI

LƯU THỊ  ĐẸP

NGUYÊN THỊ  CHIÊN

PHẠM THỊ  PHƯƠNG THẢO

LA THỊ  HUỆ

TRẦN THỊ  HƯƠNG

NGUYỄN THỊ  NGỌC

ĐẶNG THỊ  TÂM

NGUYỄN THỊ  CHÍ LAN

TRẦN THỊ  VÂN

TRẦN THỊ  NĂM

11404

11210

11212

11435

11401

11385

11409

11336

11387

12165

12167

11325

7817

11443

11693

11120

11188

11254

11381

12166

11426

11306

11582

11259

11126

11335

11966

11379

11213

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/12/2009 



18 13 49 2012 UXTC 14 tuần

18 14 33 ĐT NXTC 20 tuần

18 15 43 3003 UXTC 14tuần+UBT(T) 10cm

18 16 29 ĐT NXTC 14 tuần

16 17 0

TH.VÂN + T.TÂM + SB.NHÃ

TH.NGÂN + TÂN + 2SB.MÁCH , TUẤN

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.ANH

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.ANH

TH.VÂN + T.TÂM + SB.NHÃ

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC + PP có, u, KTSD

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 10 tháng 12 năm 2009
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt  HTTC + 2PPNGUYỄN THỊ  LAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ  NHIỄU

TRỊNH THỊ  BIÊN

BN SẢN A

11174

11386

11698

11448


